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TÓM TẮT  
Công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất (HTSDĐ) giữ vai trò quan trọng trong quản lý đất đai. 
Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện thống kê và kiểm kê đất đai 
theo các quy định mới tại Luật Đất đai 2024 và Thông tư 
08/2024/TT-BTNMT. Đồng thời, sau ngày 01/7/2025, việc sáp nhập 
đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin thống 
kê, kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho phù hợp với đơn 
vị hành chính mới. 
Nghiên cứu sử dụng phần mềm MicroStation V8i, gCadas tại xã 
Phước Long, tỉnh Cà Mau để thực hiện công tác kiểm kê đất đai 
và xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 2024 sau khi sáp nhập đơn vị 
hành chính, từ đó truy xuất dữ liệu, bảng biểu, đánh giá biến động 
sử dụng đất so với kì trước làm cơ sở cho việc quản lý đất đai 
theo chính quyền 2 cấp. Kết quả đề tài là tài liệu cơ bản cho việc 
lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 
2026 - 2030 và là tài liệu để xây dựng một số bản đồ chuyên đề 
khác. 
Từ khóa: Kiểm kê; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; sáp nhập đơn vị 
hành chính. 
 

ABSTRACT 
Land statistics, land inventory, and the compilation of current land use 
maps play a crucial role in land administration. The year 2024 marks the 
first implementation of land statistics and land inventory in accordance 
with the new provisions of the 2024 Land Law and Circular No. 
08/2024/TT-BTNMT. Furthermore, the consolidation of administrative 
units after July 1, 2025, necessitates corresponding updates and 
revisions to land statistics, inventory data, and current land use maps. 
This study employs MicroStation V8i and gCadas software in Phuoc Long 
Commune, Ca Mau Province, to conduct the 2024 land inventory and 
compile the current land use map following administrative unit 
consolidation. The resulting datasets enable data extraction, tabulation, 
and assessment of land use changes compared with the previous period, 
thereby providing a basis for land administration under the two-tier local 
government system. The outcomes of this study constitute fundamental 
reference materials for the formulation and adjustment of land use 
planning and land use plans for the 2026–2030 period and also serve as 
a basis for the development of several thematic maps. 
Keywords: Land Inventory; current land use map; consolidation of 
administrative units. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đất 

ngày càng tăng thì việc quản lý, theo dõi diễn biến sử dụng đất đòi hỏi 
phải có hệ thống thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật. Vì vậy công 
tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ HTSDĐ giữ vai trò nền 
tảng, làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất hiệu quả; cung cấp thông tin, số 
liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; 
cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ 
nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo cũng như các 
nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội [5]. 

Theo Luật Đất đai 2024 và Thông tư 08/2024/TT-BTNMT, công 
tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ HTSDĐ được thực hiện định kì 5 
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năm vào các năm có chữ số tận cùng là 4 và 9 [3], [6]. Năm 2024 là 
năm đầu tiên thực hiện thống kê và kiểm kê đất đai theo các quy 
định mới tại Luật Đất đai 2024 và Thông tư 08/2024/TT-BTNMT với 
nhiều điều chỉnh quan trọng về nội dung, phương pháp và yêu cầu 
chuẩn hóa dữ liệu. Đặc biệt, sau ngày 01/7/2025 việc sáp nhập đơn 
vị hành chính từ ba cấp xuống hai cấp đòi hỏi thông tin về thống kê, 
kiểm kê và bản đồ HTSDĐ cũng cần thay đổi, cập nhật theo.  

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống 
kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đã phát huy nhiều ưu 
điểm và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Hiện có rất nhiều phần mềm, công 
cụ hỗ trợ cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản 
đồ HTSDĐ, có thể kể đến MicroStation, ArcGIS, TK Destop, 
TKKK2024, gCadas, VietMapXM. Trong nghiên cứu này, phần mềm 
MicroStation V8i và gCadas được sử dụng để thực hiện công tác 
kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 2024 trong bối cảnh 
sáp nhập đơn vị hành chính. Từ đó, nghiên cứu tiến hành trích xuất 
dữ liệu, bảng biểu và đánh giá biến động sử dụng đất so với kỳ trước, 
làm cơ sở phục vụ công tác quản lý đất đai theo mô hình chính 
quyền địa phương hai cấp. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Phước 
Long, tỉnh Cà Mau. 

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
thống kê, kiểm kê và đánh giá hiện trạng sử dụng đất đã phát huy 
nhiều ưu điểm, mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện có nhiều phần mềm, 
công cụ hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ), có thể kể đến như MicroStation, 
ArcGIS, TK Desktop, TKKK2024, gCadas, VietMapXM,… 

Trong nghiên cứu này, phần mềm MicroStation V8i và gCadas 
được sử dụng để thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng 
bản đồ HTSDĐ năm 2024 trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành 
chính. Từ đó, nghiên cứu tiến hành trích xuất dữ liệu, bảng biểu và 
đánh giá biến động sử dụng đất so với kỳ trước, làm cơ sở phục vụ 
công tác quản lý đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai 
cấp. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Phước Long, tỉnh Cà Mau. 

 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu  
Xã Phước Long, tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất 

xã Vĩnh Phú Đông và thị trấn Phước Long thuộc huyện Phước Long, 
tỉnh Bạc Liêu (cũ). Xã Phước Long có diện tích tự nhiên là 9.812,14 
ha, chiếm 1,24% tổng diện tích của tỉnh, có ranh giới hành chính tiếp 
giáp như sau: Phía Đông và phía Nam: giáp xã Vĩnh Thanh, phía Bắc: 
giáp xã Hồng Dân và xã Ninh Quới, phía Tây: giáp xã Vĩnh Phước. 

 
Hình 1. Sơ đồ vị trí xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 
2.2. Quy trình thực hiện 
Quá trình kiểm kê đất đai và lập bản đồ HTSDĐ năm 2024 sau khi 

sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện theo quy trình Hình 2. 

 
Hình 2. Sơ đồ các bước thực hiện 
2.2.1. Thu thập dữ liệu 
- Thu thập hồ sơ, tài liệu, dữ liệu ranh giới, địa giới đơn vị hành 

chính xã Phước Long theo Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15 ngày 
16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025. 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu kiểm kê đất đai năm 2024 gồm: Bản đồ 
kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo kết quả kiểm 
kê đất đai, hệ thống biểu, ... của xã Vĩnh Phú Đông và thị trấn Phước 
Long (cũ). 

2.2.2. Xây dựng bản đồ kiểm kê đất đai năm 2024 
Bản đồ kiểm kê đất đai là bản đồ thể hiện các khoanh đất khép 

kín trong một đơn vị hành chính cấp xã, các khoanh đất thể hiện 
được diện tích theo loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được 
giao quản lý đất theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông 
tư 08/2024/TT-BTNMT.  

Bản đồ kiểm kê đất đai được lập ở dạng số và được thực hiện 
theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. 

Bản đồ kiểm kê đất đai của xã Phước Long được lập trên cơ sở 
tổng hợp, tiếp biên từ bản đồ kiểm kê đất đai của xã Vĩnh Phú Đông 
và thị trấn Phước Long, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (cũ) 
đã được thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2024, gồm: gộp, 
tiếp biên, chuẩn hóa với địa giới đơn vị hành chính cấp xã mới sau 
sắp xếp; xử lý tiếp biên, khớp nối các khoanh đất và đối tượng khác 
của bản đồ; chuẩn hóa phân lớp (level), màu và các yếu tố nội dung 
bản đồ (đánh lại số thứ tự khoanh đất; xử lý các khu vực chồng hở, 
chồng đè; chuẩn hóa mã loại đất, mã đối tượng sử dụng đất, mã đối 
tượng được nhà nước giao quản lý đất, diện tích, …). 

2.2.3. Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai 
Chuyển bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã sau sắp xếp đã hoàn 

thành vào phần mềm gCadas để thực hiện tổng hợp số liệu kiểm kê 
đất đai theo quy định. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 của cấp xã 
được tổng hợp vào Biểu 01/TKKK, Biểu 02/TKKK, Biểu 04/TKKK và 
Biểu 05/TKKK theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. Đối với biểu 05/TKKK cần so sánh 
với số liệu của kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 để xác định biến động 
của các loại đất và sự chu chuyển giữa các loại đất với nhau. 

2.2.4. Xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 2024 
Bản đồ HTSDĐ được lập trên cơ sở tiếp biên, tổng hợp, khái quát 

hóa nội dung của bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã sau khi thực hiện 
sắp xếp đơn vị hành chính. 
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Tỷ lệ của bản đồ HTSDĐ cấp xã được thực hiện theo đúng quy 
định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 
31/7/2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 
23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025. 

Bảng 1. Tỷ lệ bản đồ HTSDĐ cấp xã theo diện tích tự nhiên 

 
Xã Phước Long có diện tích tự nhiên là 9812,14 ha, nằm trong 

khoảng trên 3.000 đến 12.000 ha, do vậy được biên tập ở tỷ lệ 1: 
10.000. 

Cơ sở toán học: Bản đồ HTSDĐ cấp xã được lập trong hệ quy 
chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia, lưới chiếu 
hình trụ ngang đồng góc, múi chiếu 3° (3 độ), hệ số điều chỉnh tỷ lệ 
biến dạng chiều dài k0 = 0,9999, kinh tuyến trục 104°30’. 

Bản đồ HTSDĐ cấp xã thể hiện ở các thông số: Đơn vị đo 
(Working Units); đơn vị làm việc chính (Master Units) là mét (m); đơn 
vị làm việc phụ (Sub Units) là milimét (mm); độ phân giải 
(Resolution) là 1000; tọa độ điểm trung tâm làm việc (Storage Center 
Point/Global Origin) là X: 500000m, Y: 1000000 m. 

Bản đồ HTSDĐ cấp xã ở dạng số được lưu trữ dưới định dạng tệp 
tin *.dgn, kèm theo bộ ký hiệu; tệp tin ở dạng mở, cho phép chỉnh 
sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và định dạng fonts chữ, số tiếng 
Việt theo bảng mã Unicode TCVN 6909:2001; thống nhất sử dụng 
bộ thư viện các ký hiệu độc lập và các ký hiệu hình tuyến đã được 
thiết kế sẵn cho các tỷ lệ của bản đồ… 

Bản đồ BHSDĐ được biên tập theo quy định tại điều 18, Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiện trạng sử dụng đất xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 
Từ bản đồ kiểm kê đất đai xã Phước Long năm 2024 (Hình 3) đưa 

vào phần mềm gCadas, kết quả tổng diện tích tự nhiên của xã Phước 
Long là 9.812,14 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 8.914,16, 
chiếm 90,85%; diện tích đất phi nông nghiệp 897,98 ha, chiếm 
9,15%, diện tích đất chưa sử dụng là 0 ha, chiếm 0% diện tích tự 
nhiên. 

Bảng 2. Thống kê diện tích theo mục đích sử dụng (đơn vị: ha) 

STT Mục đích sử dụng 
Diện 
tích (ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

 Tổng diện tích tự nhiên 9.812,14 100,00 
I Nhóm đất nông nghiệp 8.914,16 90,85 
1 Đất trồng cây hằng năm 5.196,09 58,29 
2 Đất trồng cây lâu năm 1.003,05 11,25 
3 Đất lâm nghiệp 0,00 0,00 
4 Đất nuôi trồng thủy sản 2.706,87 30,37 
5 Đất chăn nuôi tập trung 0,00 0,00 
6 Đất làm muối 0,00 0,00 
7 Đất nông nghiệp khác 8,15 0,09 
II Nhóm đất phi nông nghiệp 897,98 9,15 
1 Đất ở 191,11 21,28 
2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  5,46 0,61 
3 Đất quốc phòng, an ninh 4,14 0,46 
4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp 18,41 2,05 

5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp 17,18 1,91 

6 Đất sử dụng vào mục đích công 
cộng 522,07 58,14 

7 Đất tôn giáo 3,69 0,41 
8 Đất tín ngưỡng 0,28 0,03 

9 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 
hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt  9,01 1,00 

10 Đất có mặt nước chuyên dùng 126,62 14,10 
11 Đất phi nông nghiệp khác  0,00 0,00 
III Nhóm đất chưa sử dụng 0,00 0,00 

 

 
Hình 3. Bản đồ kiểm kê đất đai xã Phước Long năm 2024 
 

 
Hình 4. Bản đồ HTSDĐ xã Phước Long năm 2024 
 
Nhìn vào bảng cơ cấu thấy rằng: tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm 

chủ yếu so với nhóm đất phi nông nghiệp, điều đó phản ánh đặc 
điểm phát triển nông nghiệp chiếm ưu thế tại địa phương, đồng 
thời cho thấy tốc độ chuyển đổi đất phi nông nghiệp vẫn còn 
hạn chế. 
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3.2. Biến động diện tích các loại đất giai đoạn 2019 - 2024 
Bảng 3. Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất (đơn vị: ha) 

STT Mục đích sử dụng đất Diện tích năm 
2024 (ha) 

So với năm 2019 
Diện tích (ha) Tăng (+); giảm (-) 

 Tổng diện tích tự nhiên 9.812,14 9.811,14 1,00 
I Nhóm đất nông nghiệp 8.914,16 8.951,83 -37,66 
1 Đất trồng cây hằng năm 5.196,09 5.219,74 -23,65 
2 Đất trồng cây lâu năm 1.003,05 1.008,27 -5,22 
3 Đất lâm nghiệp 0,00 0,00 0,00 
4 Đất nuôi trồng thủy sản 2.706,87 2.715,67 -8,80 
5 Đất chăn nuôi tập trung 0,00 0,00 0,00 
6 Đất làm muối 0,00 0,00 0,00 
7 Đất nông nghiệp khác 8,15 8,15 0,00 
II Nhóm đất phi nông nghiệp 897,98 859,31 38,67 
1 Đất ở 191,11 182,61 8,50 
2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  5,46 6,61 -1,15 
3 Đất quốc phòng, an ninh 4,14 3,90 0,24 
4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp 18,41 18,83 -0,42 
5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 17,18 4,56 12,62 
6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng 522,07 503,96 18,11 
7  Đất tôn giáo 3,69 3,06 0,63 
8  Đất tín ngưỡng 0,28 0,28 0,00 
9 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt  9,01 9,56 -0,55 
10 Đất có mặt nước chuyên dùng 126,62 125,94 0,68 
11 Đất phi nông nghiệp khác  0,00 0,00 0,00 
III Nhóm đất chưa sử dụng 0,00 0,00 0,00 

Đất nông nghiệp giảm 37,66 ha so với năm 2019, phù hợp với 
xu thế phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ trọng đất nông nghiệp, 
tăng tỷ trọng đất phi nông nghiệp. Trong nội bộ đất nông nghiệp 
có sự chuyển dịch nhằm ổn định diện tích xâm canh, tăng năng suất 
sản lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sử dụng 
đất…. Biến động đất nông nghiệp mang tính tích cực, góp phần vào 
việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai tại địa phương. 

Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 38,67 ha so với năm 2019 
chủ yếu tăng cho đất ở, đất có mặt nước chuyên dùng, nhằm mục 
đích bố trí thêm đất ở cho dân số phát sinh và đồng thời đẩy mạnh 
phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, 
thương mại dịch vụ cho đồng bộ với kết cấu hạ tầng đô thị theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các loại đất phi nông nghiệp 
còn lại được sử dụng tương đối ổn định. Đất phi nông nghiệp đã và 
đang mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho người dân trên 
địa bàn xã. Diện tích đất chưa sử dụng không thay đổi so với năm 
2019. 

3.3. Thảo luận 
Công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ HTSDĐ xã Phước Long, 

tỉnh Cà Mau năm 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính là một 
công việc bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đất đai của 
địa phương đối với chính quyền 2 cấp, giúp địa phương có thể điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đảm bảo 
sự phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với tiềm năng đất đai của 
xã và định hướng phát triển trong bối cảnh chung của tỉnh. Kết quả 
của đề tài cho thấy khả năng ứng dụng cao của phần mềm 
MicroStaion V8i, gCadas trong công tác thống kê, kiểm kê và lập bản 
đồ HTSDĐ đáp ứng đầy đủ quy định theo Luật đất đai 2024 và 
Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. 

 
4. KẾT LUẬN  
Kết quả của nghiên cứu là bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ 

HTSDĐ năm 2024 của xã Phước Long, tỉnh Cà Mau sau khi sáp 

nhập địa giới hành chính, đồng thời thông qua phần mềm 
gCadas truy xuất được kết quả các số liệu bảng biểu theo quy 
định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của TT08/2024/TT-BTNMT. Sản 
phẩm bản đồ HTSDĐ năm 2024 là tài liệu cơ bản phục vụ quản 
lý đất đai, lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 
giai đoạn 2026 - 2030 và là tài liệu để xây dựng một số bản đồ 
chuyên đề khác.  

Tuy nhiên, trong quá trình biên tập bản đồ, việc trình bày nhãn 
khoanh đất còn chồng đè lên các yếu tố nội dung bản đồ khác, các 
yếu tố kinh tế, xã hội chưa ghi chú đầy đủ trên bản đồ hiện trạng, 
một số ghi chú bản đồ bố trí chưa hợp lý, chồng đè lên các yếu tố 
khác, một số khoanh đất có diện tích nhỏ hơn 16mm² trên bản đồ 
chưa được khái quát hóa theo quy định, một số khoanh đất nông 
nghiệp nhỏ hơn 16mm² nằm trong khu dân cư tập trung bị gộp lại 
thành đất ở… 
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